
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC HỘI THI TIN HỌC TRẺ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***  

Số:           -TB/BTC Ninh Thuận, ngày         tháng 5 năm 2025 

 

THÔNG BÁO SỐ 3 

Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận  

lần thứ XXII, năm 2025 

------------ 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 62-KHPH/TĐTN-SKHCN-SGDĐT ngày 

04/4/2025 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa 

học và Công nghệ Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 

XII năm 2025; Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh 

Thuận. 

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ đã nhận được 203 hồ 

sơ đăng ký dự thi. Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Ban Tổ chức Hội thi thông 

báo một số nội dung sau: 

1. Thời gian và địa điểm khai mạc, tổng kết hội thi:  

- Thời gian: Ngày 24/5/2025 (Thứ bảy). 

+ Khai mạc: Vào lúc 7h30’; Bắt đầu thi vào lúc 8h15’. 

+ Tổng kết và trao giải: Vào lúc 16g00’. 

- Địa điểm: Hội trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi; địa 

chỉ: phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2.  Hình thức, địa điểm thi: 

- Bảng A (130 em) thi tập trung tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi, địa chỉ: phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Bảng B (41 em), C1 (khối chuyên, 14 em), C2 (khối không chuyên, 12 

em), D1 (SPST dành cho học sinh tiểu học, 02 em), D2 (SPST dành cho học sinh 

khối THCS, 01 em), D3 (SPST dành cho học sinh khối THPT, 03 em) thi tập 

trung tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, địa chỉ: KP3, 

phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

* Lưu ý: Thí sinh thi tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

không tham dự chương trình Khai mạc và có mặt tại địa điểm thi trước 7h30’ 

ngày 24/5/2025 để điểm danh. 



Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các đơn vị 

được biết. Đề nghị Ban ra đề và chấm thi, Ban coi thi Hội thi chủ động tham 

mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao; thành viên Ban Tổ chức, các huyện, 

thành Đoàn, Đoàn khối UBND tỉnh thông báo đến các trường học có thí sinh 

đăng ký biết và thực hiện./. 

 (Đính kèm Danh sách thí sinh tham dự Hội thi tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận 

lần thứ XXII năm 2025). 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Các thành viên trong BTC, Ban ra đề 

và chấm thi, Ban coi thi Hội thi; 

- BGH Trường THPT Nguyễn Trãi; 

- BGH Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

- BTV các huyện, thành Đoàn, Đoàn Khối UBND 

tỉnh; 

- Các trường có thí sinh tham gia; 

- Lưu: VT, Ban PTTT’N (Thảo). 

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN 

Tạ Yên Thị Lâm Hội 

 

 

 

  



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2025

SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính

Dân

 tộc

Tôn

 giáo
Học sinh trường Phòng thi

A01 Trần Lê Bảo An 2/21/2014 Nữ Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A02 Đỗ Trần Bảo Anh 7/16/2015 Nữ Kinh Lớp 4E, Trường TH Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm

A03 Hồ Đức Anh 9/27/2014 Nam Kinh 5D, TH Đài Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm

A04 Nguyễn Đình Duy Anh 7/2/2015 Nam Không
Học sinh lớp 4D, trường tiểu học Văn Hải 1, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,

tỉnh Ninh Thuận 

A05 Trần Nguyễn Hà Anh 5/2/2015 Nữ Kinh 4c trường tiểu học lương cách 

A06 Nguyễn Nhật Ánh 8/28/2015 Nữ Kinh Lớp 4D, Trường TH Đài Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

A07 Lê Nguyễn Phi Bằng 29/5/2015 Nam Kinh 4/6 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A08 Huỳnh Gia Bảo 26/6/2014 Nam Kinh 5/6 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A09 Nguyễn Đình Gia Bảo 5/30/2014 Nam Kinh Lớp 5D, Trường TH Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang- Tháp Chàm

A10 Trần Gia Bảo 6/23/2014 Nam Không Lớp 5C, trường tiểu học Đạo Long, PR-TC,NT

A11 Phạm Hải Biên 8/2/2015 Nam Kinh 4/2 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A12 Phạm Văn Biển 4/25/2014 Nam Kinh Không lớp 5C, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A13 Nguyễn Lê Thái Bình 25/10/2014 Nam Kinh 5A trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A14 Ngô Hoàng Cầm 5/22/2015 Nữ Kinh Lớp 4E, Trường TH Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm

A15 Nguyễn Mai Ngọc Chánh 7/9/2015 Nam Kinh
Công

 Giáo 
4c trường tiểu học lương cách 

A16 Phạm Lê Thành Đã 22/01/2014 Nam Kinh 5A trường Tiểu học Ninh Chữ, huyện Ninh Hải

A17 Trượng Ngọc Linh Đan 3/9/2014 Nữ Chăm 5/1 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam

A18 Ngô Thọ Hải Đăng 9/4/2015 Nam Không Lớp 4A-Trường Tiểu học Nhơn Sơn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

A19 Trần Hải Đăng 10/13/2014 Nam Kinh Lớp 5B-Trường Tiểu Học Phủ Hà 2, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

A20 Trần Vĩnh Hải Đăng 2/28/2014 Nam Kinh Không lớp 5C, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận

A21 Nguyễn Duy Gia Đạt 11/17/2014 Nam Kinh LỚP 5C, TRƯỜNG TIỂU HỌC AN XUÂN HUYỆN NINH HẢI

A22 Nguyễn Quang Điền 10/15/2014 Nam Kinh Không lớp 5B, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A23 Nguyễn Ngọc Huyên Dieu 7/3/2014 Nữ
Công

 giáo 
Lớp 5B, Trường Tiểu học Ho Diêm 

A24 Nguyễn Trần Đồng 6/22/2016 Nam Kinh Lớp 3E, tiểu học Thanh Sơn, P. Phu Ha,Tp Phan Rang- tháp chàm, ninh thuận

A25 Phạm Đức Dũng 8/28/2014 Nam Kinh Không trường tiểu học Phủ Hà 2, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

A26 Vũ Việt Dũng 5/12/2015 Nam Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A27 Tô Nguyễn Khánh Duy 20/10/2014 Nam Kinh 5A trường Tiểu học Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

A28 Lê Mạnh Hải 10/28/2015 Nam Kinh Lớp 4D Trường tiêu học văn hải 1 TP Phan rang tháp chàm tỉnh Ninh Thuận 

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***

DANH SÁCH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ XXII NĂM 2025 (Bảng A)



A29 La Mỹ Hân 14/3/2014 Nữ Kinh 5A trường Tiểu học Ninh Chữ, huyện Ninh Hải

A30 LÊ BẢO HÂN 6/30/2014 Nữ Kinh Lớp 5G- Trường Tiểu học Phủ Hà 2

A31 Lưu Huỳnh Gia Hân 6/1/2014 Nữ Kinh Lớp 5A - trường Tiểu học Thành Hải 1 - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

A32 Nguyễn Hoàng Khả Hân 4/11/2015 Nữ Kinh 4a trường tiểu học lương cách 

A33 Nguyễn Lê Huyền Hân 8/24/2014 Nữ Kinh Lớp 5A - Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước

A34 TRẦN HOÀNG NGỌC HÂN 11/8/2015 Nữ Kinh Không Lớp 4B, Trường tiểu học Văn Hải 1 ( TP Phan Rang   Tháp Chàm)

A35 Trần Minh Hằng 1/8/2014 Nữ Không Lớp 5A-Trường Tiểu học Nhơn Sơn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

A36 Nguyễn Hữu Hào 2/3/2014 Nam Kinh Không Lớp 5C, trường tiểu học Đạo Long, PR-TC, NT

A37 Nguyễn Hữu hiệp 2/3/2014 Nam Không Lớp 5C, trường tiểu học Đạo Long, PR-TC,NT

A38 Nguyễn Trung Hiếu 9/28/2014 Nam Kinh Lớp 5C, Trường TH Đài Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

A39 Đỗ Đình Minh Hoàng 27/4/2015 Nam Kinh 4/3 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A40 Trần Lê hoàng 6/4/2014 Nam Kinh Không Lớp 5D, trường Tiểu học Phủ Hà 2 ,Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

A41 Trần Vương Huy Hoàng 24/02/2015 Nam Kinh 4D trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A42 Đoàn Việt hùng 10/29/2014 Nam Kinh Lớp 5A, Trường Tiểu học Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

A43 Huỳnh Trần Gia Hưng 9/6/2015 Nam Kinh 4H trường Tiểu học Phủ Hà 2, Tp. PRTC

A44 Phạm Việt Hưng 30/5/2015 Nam Kinh 4B trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A45 Đinh Bạch Hoàng Huy 1/20/2014 Nam Kinh Không  lớp 5B, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A46 Trần Anh Huy 10/17/2014 Nam Kinh 5B - Trường tiểu học Đô Vinh 2 - Phan Rang Tháp Chàm

A47 Trần Triệu Huy 4/11/2014 Nam Kinh Không Lớp 5A-Trường tiểu học Long Bình - huyện Ninh Phước 

A48 Huỳnh Minh Khang 10/2/2015 Nam Kinh Không Lớp 4E, trường TH Phủ Hà 2, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

A49 Nguyễn Ngọc Minh Khang 10/8/2014 Nam Kinh Lớp 5C, Trường TH Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm

A50 Thọ Bạch Minh Khang 17/6/2014 Nam Chăm 5/1 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam

A51 Hà Nguyễn Gia Khiêm 31/3/2015 Nam Kinh 4B trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A52 Thập Nguyễn Nhật Khiêm 20/02/2014 Nam Chăm 5/1 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam

A53 Đoàn Minh Khoa 4/7/2015 Nam Kinh Trường Tiểu học Thanh Sơn

A54 Nguyễn Huỳnh Minh Khoa 7/10/2015 Nam Kinh 4/2 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A55 Phan Đăng Khoa 7/4/2015 Nam Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A56 Tô Phạm Đăng Khoa 1/21/2014 Nam Kinh Không lớp 5B, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A57 Lê Nguyễn Đăng Khôi 10/20/2014 Nam Kinh 5B- Trường Tiểu học An Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

A58 Lê Phạm Trọng Khôi 1/1/2015 Nam Kinh 4/2 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A59 Nguyễn Phúc Khôi 12/13/2016 Nam Kinh Không 3A, Trường Tiểu học Phủ Hà 1

A60 Nguyễn Tưởng Minh Khôi 13/8/2014 Nam 5A trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A61 Tạ Anh Khôi 7/4/2014 Nam Kinh 5B trường Tiểu học Ninh Chữ, huyện Ninh Hải

A62 Vũ Tuấn Khôi 5/29/2015 Nam Kinh Lớp 4B Trường PTDTBTTH Phước Đại A, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

A63 Phạm Duy Khương 4/17/2014 Nam Kinh 5C, Trường Tiểu học Phủ Hà 2 Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm

A64 Nguyễn Hoàng Lân 10/20/2014 Nam Kinh Không lớp 5C, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A65 LÊ ĐÌNH THẢO LINH 4/28/2014 Nữ Kinh Lớp 5A, Trường Tiểu học Mỹ Hương

A66 Ninh Nguyễn Hoàng Linh 10/1/2014 Nam Kinh Lớp 5E, Trường TH Đài Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

A67 Lê Duy Bảo Long 22/5/2014 Nam Kinh 5/6 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn



A68 Lê Nguyễn Bình Minh 6/28/2014 Nam Kinh Học sinh lớp 5G.truong tiểu học thanh son 

A69 Lợi Nhật Minh 1/14/2014 Nam Kinh 5A-Trường Tiểu học An Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

A70 Trương Đặng Hoàng My 1/1/2015 Nữ Kinh 4/2 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A71 Văn Miêu Thảo My 4/11/2014 Nữ Chăm 5/1 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam

A72 Nguyễn Tường Nam 7/1/2014 Nam Kinh 5/4 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A73 Phan Hoàng Nam 5/27/2015 Nam Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A74 Trần Bảo Nam 10/17/2014 Nam Kinh Lớp 5B - Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước

A75 Đổng Hữu Nghị 4/5/2014 Nam Chăm 5/1 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam

A76 Bùi Cao Khôi Nguyên 12/19/2014 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Mỹ Hương

A77 Đặng Khôi Nguyên 1/2/2015 Nam Kinh Lớp 4E, Trường TH Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm

A78 Lê Văn Nhân 2/11/2016 Nam Kinh Lớp 3G, trường Tiểu học Phủ Hà 2

A79 TRẦN THIỆN NHÂN 9/11/2014 Nam Kinh
Thiên

 Chúa
Lớp 5.5 - Trường Tiểu học Tân Sơn A - Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận

A80 NGÔ MINH NHẬT 1/21/2014 Nam Không Lớp 5/3 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

A81 Đào Ý Nhi 6/9/2015 Nữ Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A82 Nguyễn Ngọc Mẫn Nhi 13/8/2015 Nữ Kinh 4/2 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A83 Phan Ngọc Linh Nhi 9/24/2015 Nữ Kinh Lớp 4E, Trường TH Đài Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

A84 Nguyễn Minh Phát 8/28/2014 Nam Kinh Lớp 5E, trường Tiểu học Đài Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm

A85 Phạm Văn Phong 19/5/2014 Nam Kinh 5C Tiểu học Đô Vinh 2, Tp. PR - TC

A86 Võ Minh Phú 5/19/2014 Nam Kinh Không lớp 5H, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A87 Lê Hà Thiên Phúc 3/2/2014 Nam Kinh Không lớp 5C, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A88 Phạm Đức Thanh Quân 2/19/2014 Nam Kinh Học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Mỹ Tân - Thanh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận

A89 Nguyễn Chí Quốc 8/10/2012 Nam Kinh Không 7/2 THCS Lê Hồng Phong, Tp. PRTC

A90 Lê Đình Quý 1/1/2014 Nam Kinh Lớp 5C, Trường TH An Xuân

A91 Vũ Hữu Sơn 1/19/2015 Nam Kinh Lớp 4E, Trường TH Đài Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

A92 Nguyễn Trịnh Bảo Thạch 28/11/2014 Nam Kinh 5B trường Tiểu học Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

A93 Trần Thanh 1/13/2015 Nam Kinh Lớp 4B, Trường Tiểu học Mỹ Tường, huyện Ninh Hải

A94 Lê Nguyên Thảo 10/18/2014 Nữ Kinh
Phật

 giáo
Lớp 5/2, trường Tiểu học Tân Sơn A

A95 Lê Công Thiện 12/1/2014 Nam Kinh 5A trường Tiểu học Phước Khánh, huyện Ninh Phước

A96 Phạm Lê Viết Thiện 22/4/2014 Nam Kinh 5B trường Tiểu học Ninh Chữ, huyện Ninh Hải

A97 Trần Nguyễn Phước Thiện 10/28/2014 Nam Không Lớp 5C, trường tiểu học Đạo Long, PR-TC

A98 Đinh Gia Thịnh 3/3/2014 Nam Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A99 Năng Quang Thịnh 2/28/2014 Nam Chăm Lớp 5D, Trường TH Đài Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

A100 Nguyễn Phát Thịnh 19/02/2014 Nam Kinh 5D trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A101 Nguyễn Thái Thịnh 3/27/2014 Nam Kinh Lớp 5A - trường Tiểu học Thành Hải 1 - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

A102 Bùi Cẩm Thuyên 20/12/2014 Nữ Kinh 5A trường Tiểu học Phước Khánh, huyện Ninh Phước

A103 Phạm Ngọc Bảo Trân 2/7/2014 Nữ Kinh lớp 5A TRƯỜNG TIỂU HỌC AN XUÂN HUYỆN NINH HẢI

A104 Bùi thu Trang 9/23/2014 Nữ Kinh Không Lớp 5D, Trường tiểu học Phủ Hà 2 (TP Phan rang-TC)



A105 Nguyễn Trần Hữu Trí 24/6/2014 Nam Kinh 5A trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A106 Huỳnh Phan Ngọc Tuyết 10/12/2015 Nữ Kinh Lớp 4E, Trường TH Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm

A107 Huỳnh Trần Phương Uyên 5/2/2015 Nữ 4D trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải

A108 Nguyễn Khánh Vàng 11/1/2014 Nam Kinh Học sinh lớp 5 - Trường tiểu học Mỹ Tân - Thanh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận

A109 Lê Bảo Việt 8/28/2014 Nam Kinh Không Lớp 5A - Trường Tiểu học Long Bình - Huyện Ninh Phước

A110 Lê Quốc Việt 10/6/2014 Nam Kinh 5B Tiểu học Mỹ Tường, huyện Ninh Hải

A111 NGUYỄN PHAN ĐỨC VIỆT 2/15/2014 Nam Kinh Không 5G - TH THANH SƠN ( TP PHAN RANG - THÁP CHÀM )

A112 Nguyễn Trung Việt 1/29/2014 Nam Kinh Lớp 5B-Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

A113 Trần Tuấn Vinh 12/1/2016 Nam Kinh 3A- Trường tiểu học Khánh Hội- Ninh Hải - Ninh Thuận

A114 Võ Thế Vinh 4/1/2016 Nam Kinh 3/4 trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn

A115 Lê Phan Uy Vũ 1/10/2014 Nam Kinh Không Trường TH Tân Sơn B - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

A116 Trần Ngọc Thanh Vy 4/3/2014 Nữ Kinh Không lớp 5B, trường tiểu học Phủ Hà 2, TP PRTC, Ninh Thuận    

A117 Nguyễn Mai Giai Yên 4/28/2015 Nữ
Thiên 

chúa 
Lớp 4B, Trường Tiểu học Ho Diêm 

A118 Nguyễn Mai Giai Yên 4/28/2015 Nữ
Thiên 

chúa 
Lớp 4B, Trường Tiểu học Ho Diêm 

A119 Nguyễn Lê Huyền Hân 8/24/2014 Nữ Kinh Lớp 5A - Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước

A120 Trần Bảo Nam 10/17/2014 Nam Kinh Lớp 5B - Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước

A121 Nguyễn Chí Quốc 8/10/2012 Nam Kinh Không 7/2 THCS Lê Hồng Phong, Tp. PRTC

A122 Phan Trần Hoàng Nhân 12/10/2017 Nam Kinh 2/1 Trường Tiểu học Đông Hải 1

A123 Lương Tiến Tiến 4/17/2014 Nam Kinh 5A THPT iSchool Ninh Thuận

A124 Võ Trần Thiện Tri 9/27/2014 Nam Kinh 4B THPT iSchool Ninh Thuận

A125 Phạm Thái Bình 5/18/2014 Nam Kinh 5B THPT iSchool Ninh Thuận

A126 Nguyễn Phúc Nguyên 2/12/2014 Nam Kinh 5A THPT iSchool Ninh Thuận

A127 Đinh Minh Tiến 11/23/2014 Nam Kinh 5A THPT iSchool Ninh Thuận

A128 Hoàng Minh Nhật 11/27/2014 Nam Kinh 5B THPT iSchool Ninh Thuận

A129 Lê Nguyễn Minh Đăng 9/10/2015 Nam Kinh 4A THPT iSchool Ninh Thuận

A130 Võ Linh Trang 8/18/2015 Nữ Kinh 4B THPT iSchool Ninh Thuận



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2025

SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính

Dân

tộc

Tôn

 giáo
Học sinh trường

Phòng

 thi

B01 Phan Trần Hoàng Ân 6/23/2013 Nam Kinh Học sinh lớp 6A1 Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo - Thành phố PRTC - Tỉnh Ninh Thuận

B02 Hồ Trúc Anh 1/13/2010 Nữ Kinh 9/5, THCS Lê Hồng Phong, TP Phan Rang-Tháp Chàm

B03 Trần Doãn Thanh Bình 2/14/2012 Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ - Ninh SƠn, Ninh Thuận

B04 Trần Nguyên Đạt 4/18/2011 Nam Kinh Học sinh lớp 8/6 Trường Trung Học và Trung Học cơ sở Lê Đình Trinh Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm

B05 Hoàng Ngọc Diệp 9/5/2011 Nữ Kinh Lớp 8/1, trường THCS Lê Văn Tám 

B06 Nguyễn Ngọc Thành Đô 6/11/2012 Nam Kinh Lớp 7/5 Trường THCS Lý Tự Trọng Tp Phan Rang-Tháp Chàm 

B07 Lê Xuân Trí Đức 10/6/2011 Nam Kinh 8/7 THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn

B08 Quảng Thành Nguyên Đức 3/19/2011 Nam Chăm Bà La Môn Lớp 8/2,trường Trung học cơ sở Trương Định,thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

B09 Lê Nguyễn Đình Hán 11/4/2011 Nam Kinh 8/7 THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn

B10 Phan Ngọc Hân 5/5/2010 Nữ Kinh 9/6 trường THCS Trần Phú Tp Phan Rang- Tháp Chàm

B11 Võ Thế Hào 8/2/2011 Nam Kinh 8/1 THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn

B12 Nguyễn Duy Hiếu 4/7/2010 Nam Kinh Học sinh lớp 9/4, trường THCS Lê Hồng Phong

B13 Trịnh Nguyễn Thái Hoà 5/13/2011 Nam Kinh Lớp 8/2-trường THCS Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc 

B14 Phạm Đỗ Quang Huy 4/16/2012 Nam Kinh Không Lớp 7/1, Trường THCS Trần Thi, huyện Ninh Phước

B15 Lê Quang Khải 2/14/2013 Nam Kinh Không 6/2, trường THCS Lý Tự Trọng (Thành phố Phan Rang Tháp Chàm)

B16 Nguyễn Phúc Khang 5/8/2012 Nam Kinh 7/1 Trường THCS Lê Hồng Phong

B17 Nguyễn phúc khang 7/31/2011 Nam Kinh Lớp 8-1 trường THCS Cao Bá Quát thôn Ba Tháp xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận 

B18 Nguyễn Gia Khiêm 21/6/2011 Nam Kinh 8/3 THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn

B19 Lê Uyên Khôi 8/4/2013 Nữ Kinh Học sinh lớp 6.1 Trường THCS Lê Hồng Phong

B20 Võ Hoàng Nam Khương 12/23/2011 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú , Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm

B21 Nguyễn Nhật Lâm 11/24/2011 Nam Kinh Lớp 8/6, trường THCS Lý Tự Trọng, TP Phan Rang Tháp Chàm

B22 Nguyễn Hoàng Lộc 27/3/2011 Nam Kinh 8/2 THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn

B23 Nguyễn Hữu Lợi 6/6/2012 Nam Kinh Không Hs lớp 7/1,Trường Lý Tự Trọng,Phan Rang-Tháp 

B24 Đỗ Nguyễn Hoàng Long 9/2/2011 Nam Kinh Thiên chúa Lớp 8/2 ,Trường THCS LÊ VĂN TÁM, TP.PR-TC

B25 Nguyễn Phi Long 11/5/2010 Nam Chăm 9/2 TH&THCS Mai Thúc Loan, huyện Ninh Hải

B26 Trần Bảo Ngân 10/9/2011 Nữ Kinh Không Lớp 8/1. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Đình Chinh. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

B27 Lê Nguyễn Minh Nghĩa 1/15/2011 Nam Kinh Không Lớp 8/1, trường THCS Trần Thi, huyện Ninh Phước

B28 Hà Chí Nguyên 5/11/2010 Nam Kinh Lớp 9.1 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh huyện Ninh Hải

B29 Ngô Bảo Nguyên 21/3/2012 Nam Kinh 7/7 THCS Trần Phú, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

B30 Nguyễn Ngọc anh nguyên 9/24/2010 Nam Kinh Học sinh lớp 9/2 trường thcs Lê đình h cj inh thành phố Phan rang tháp chàm tỉnh ninh thuận 

B31 Nguyễn Thái Anh Nguyên 12/12/2012 Nam Kinh Không Lớp 7/1/Trường THCS Lê Hồng Phong

B32 Phạm Đỗ Đăng Nguyên 10/18/2010 Nam Kinh Không 9/1, trường THCS Trần Thi, huyện Ninh Phước

B33 Trương Hoàng Nguyên 2/2/2012 Nam Hoa 7A1 - LIÊN CẤP HOA SEN

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***

DANH SÁCH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ XXII NĂM 2025 (Bảng B)



B34 Nguyễn Hoàng Phát 12/8/2010 Nam Kinh Lớp 9/6 trường Lê Hồng Phong (Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm)

B35 Nguyễn Lễ Gia Phú 9/30/2011 Nam Kinh Không Lớp 8/5 , Trường tiểu học và trung học cơ Lê Đình Chinh ( Phường Văn Hải/ Tỉnh Ninh Thuận)

B36 Nguyễn Hoàng Quân 1/21/2010 Nam Kinh 9.4, trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

B37 Nguyễn Vũ Hoàng Quân 4/29/2012 Nam Kinh Không 7/3, trướng Lý Tự Trọng, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

B38 Trần Đức Minh Quân 6/17/2012 Nam Kinh Trường THCS Lê Văn Tám, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

B39 Huỳnh Ngọc Thái 5/28/2012 Nam Kinh Lớp 7.1 Trường THCS Lê Hồng Phong

B40 Nguyễn Khánh Thiên 10/15/2010 Nam Kinh Phật giáo Lớp 9/3, Trường THCS Lê Hồng Phong

B41 Nguyễn Phan Long Triều 10/20/2012 Nam Kinh 
Thiên chúa

 giáo
THCS Nguyễn Trường Tộ, Ninh Sơn, Ninh Thuận
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C101 Nguyễn Ngọc Anh Hoàng 8/2/2007 Nam Kinh Lớp 12T-T, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

C102 Hà Đăng Hưng 7/30/2008 Nam Kinh Không lớp 11 Toán, THPT chuyên Lê Quý Đôn

C103 Trương Đoàn Công Khanh 7/6/2009 Nam Kinh Học sinh lớp 10Tin, Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn Ninh Thuận

C104 Hà Công Khánh 9/11/2009 Nam Kinh Không THPT Chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận, 10tin

C105 Trần Thanh Khôi 9/8/2009 Nam Kinh Phật giáo lớp 10 trường Trung Học Phổ Thông chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận

C106 Tăng Nguyễn 10/27/2008 Nam Hoa lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

C107 Nguyễn Tuấn Phát 11/6/2009 Nam Kinh Không 10 Tin,trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

C108 Vũ Ngọc Quang 6/30/2009 Nam Kinh Lớp 10Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)

C109 Bùi Quốc Hoàng Sơn 1/22/2009 Nam Kinh Không Lớp 10 Tin trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

C110 Từ Hoàng Sơn 10/26/2009 Nam Kinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

C111 Huỳnh Trường Ân Thiên 3/11/2008 Nam Kinh Công Giáo 11 Toán - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

C112 Lê Đăng Viên 9/11/2008 Nam Không 11 toán THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố PRTC

C113 Võ Văn Việt 9/12/2008 Nam Kinh Không Lớp 11Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

C114 Trần Gia Vỹ 8/26/2008 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***
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C201 Nguyễn Thanh Bình 3/3/2007 Nam Kinh Công giáo 12A3, Trường THPT Phan Bội Châu (Thuận Bắc)

C202 Nguyễn Thọ Vũ Hoàng 8/18/2008 Nam Kinh Không 11A2, trường THPT Ninh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

C203 Đàm Tuấn Hưng 1/11/2007 Nam Kinh 12A1| Trường THPT Chu Văn An

C204 Đặng Khắc Hưng 3/3/2008 Nam Kinh Không 11A, Trung tâm GDTX Tỉnh

C205 Lê Nguyễn Duy Khoa 11/7/2008 Nam Kinh Không Lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Phan Rang-Tháp Chàm 

C206 Nguyễn Hồ Anh Khôi 6/26/2009 Nam Kinh Lớp 10A1 , trường THPT Chu Văn An , TP Phan Rang - Tháp Chàm

C207 Nguyễn Văn Duy Nhân 4/11/2007 Nam Kinh Không 12A2, THPT Nguyễn Trãi, tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

C208 Nguyễn Thiên Phú 1/2/2008 Nam Kinh Lớp 11TN3, trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận 

C209 Nguyễn Văn Sang 8/15/2008 Nam Kinh Không Lớp 11A5, THPT Nguyễn Trãi, TP Phan Rang - Tháp Chàm

C210 Phạm Quốc Thắng 12/4/2009 Nam Kinh Phật giáo 10A5 Trường THPT Nguyễn Trãi

C211 Nguyễn Nhân Thiện 10/8/2008 Nam Kinh Công giáo Trường THPT Nguyễn Du huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận 

C212 Dương Nguyễn Trọng Tín 10/27/2008 Nam Kinh Công giáo Lớp 11A1, trường THPT Nguyễn Du, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***

DANH SÁCH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ XXII NĂM 2025 (Không chuyên, cá nhân)
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D101 Nguyễn Lê Huyền Hân 8/24/2014 Nữ Kinh Lớp 5A - Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước

D102 Trần Bảo Nam 10/17/2014 Nam Kinh Lớp 5B - Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***
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D201 Nguyễn Hoàng Huy 20/10/2010 Nam Kinh 9/3 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam
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D301 Phạm Quang Huân 8/30/2008 Nam Kinh 11T1.1, Phạm Văn Đồng

D302 Nguyễn Hồ Thiện Nhân 9/17/2007 Nam Kinh Không Lớp 12a1, trường PT DTNT Pinăng Tắc (huyện Bác Ái)

D303 Đạt Minh Tuấn 3/28/2007 Nam Chăm Bà Ni Lớp 12A7 - Trường THPT An Phước, Ninh Phước

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN
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